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 THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI 
NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG 

Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 
3 năm 2017, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023. 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ; 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về hoạt 

động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách 
hàng.[1] 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức tín dụng) đối với khách hàng. 
2. Thông tư này không điều chỉnh đối với hoạt động cho vay giữa các tổ chức 

tín dụng. 
Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 



1. Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao hoặc cam 
kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một 
thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. 

2. Tổ chức tín dụng cho vay là tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động 
theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm: 

a) Ngân hàng thương mại; 
b) Ngân hàng hợp tác xã; 
c) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng; 
d) Tổ chức tài chính vi mô; 
đ) Quỹ tín dụng nhân dân; 
e) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
3. Khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng (sau đây gọi là khách hàng) là pháp 

nhân, cá nhân, bao gồm: 
a) Pháp nhân được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, pháp nhân được thành 

lập ở nước ngoài và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; 
b) Cá nhân có quốc tịch Việt Nam, cá nhân có quốc tịch nước ngoài. 
4. Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống là việc tổ chức tín dụng cho vay đối với 

khách hàng là cá nhân để thanh toán các chi phí cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của 
cá nhân đó, gia đình của cá nhân đó. 

5. Cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh, hoạt động khác (sau đây gọi là hoạt 
động kinh doanh) là việc tổ chức tín dụng cho vay đối với khách hàng là pháp nhân, 
cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngoài quy định tại khoản 4 Điều này, bao gồm 
nhu cầu vốn của pháp nhân, cá nhân đó và nhu cầu vốn của hộ kinh doanh, doanh 
nghiệp tư nhân mà cá nhân đó là chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân. 

6. Phương án sử dụng vốn là tập hợp các thông tin về việc sử dụng vốn của 
khách hàng, trong đó phải có các thông tin: 

a) Tổng nguồn vốn cần sử dụng, chi tiết các loại nguồn vốn trong tổng nguồn 
vốn cần sử dụng (trong đó có nguồn vốn cần vay tại tổ chức tín dụng); mục đích sử 
dụng vốn; thời gian sử dụng vốn; 

b) Nguồn trả nợ của khách hàng; 
c)[2] Phương án, dự án thực hiện hoạt động kinh doanh hoặc phương án, dự án 

phục vụ nhu cầu đời sống để mua nhà ở; xây dựng, cải tạo nhà ở; nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất để xây nhà ở. 

7. Khả năng tài chính là khả năng về vốn, tài sản, các nguồn tài chính hợp pháp 
khác của khách hàng. 

8. Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày tiếp theo của ngày tổ 
chức tín dụng giải ngân vốn vay cho khách hàng cho đến thời điểm khách hàng phải 
trả hết nợ gốc và lãi tiền vay theo thỏa thuận của tổ chức tín dụng và khách hàng. 
Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn cho vay là ngày lễ hoặc ngày nghỉ hàng tuần, 
thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Đối với thời hạn cho vay không đủ một ngày 
thì thực hiện theo quy định tại Bộ luật dân sự về thời điểm bắt đầu thời hạn. 



9. Kỳ hạn trả nợ là các khoảng thời gian trong thời hạn cho vay đã thỏa thuận 
mà tại cuối mỗi khoảng thời gian đó khách hàng phải trả một phần hoặc toàn bộ nợ 
gốc và/hoặc lãi tiền vay cho tổ chức tín dụng. 

10. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ là việc tổ chức tín dụng chấp thuận điều chỉnh kỳ 
hạn trả nợ, gia hạn nợ như sau: 

a) Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ là việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm 
một khoảng thời gian trả nợ một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay của kỳ 
hạn trả nợ đã thỏa thuận (bao gồm cả trường hợp không thay đổi về số kỳ hạn trả nợ 
đã thỏa thuận), thời hạn cho vay không thay đổi; 

b) Gia hạn nợ là việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng 
thời gian trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay, vượt quá thời hạn cho vay đã thỏa thuận. 

11. Dư nợ gốc bị quá hạn bao gồm: 
a) Số dư nợ gốc bị chuyển nợ quá hạn theo quy định tại Điều 20 Thông tư này; 
b) Số dư nợ gốc mà khách hàng không trả được nợ trước hạn khi tổ chức tín 

dụng chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 21 
Thông tư này. 

12.[3] Cho vay bù đắp tài chính là việc tổ chức tín dụng cho khách hàng vay để 
bù đắp các chi phí đã thanh toán, chi trả bằng vốn của chính khách hàng, vốn vay từ cá 
nhân, tổ chức (không phải tổ chức tín dụng) nhằm thực hiện phương án, dự án hoạt 
động kinh doanh hoặc phương án, dự án phục vụ nhu cầu đời sống. 

Điều 3. Quyền tự chủ của tổ chức tín dụng 
1. Tổ chức tín dụng có quyền tự chủ trong hoạt động cho vay và tự chịu trách 

nhiệm về quyết định cho vay của mình. Không tổ chức, cá nhân nào được can thiệp 
trái pháp luật vào hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng. 

2. Tổ chức tín dụng có quyền từ chối các yêu cầu của khách hàng không đúng 
với quy định tại Thông tư này và thỏa thuận cho vay. 

Điều 4. Nguyên tắc cho vay, vay vốn 
1. Hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng được thực hiện 

theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng, phù hợp với quy định tại Thông 
tư này và các quy định của pháp luật có liên quan bao gồm cả pháp luật về bảo vệ môi 
trường. 

2. Khách hàng vay vốn tổ chức tín dụng phải đảm bảo sử dụng vốn vay đúng 
mục đích, hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng thời hạn đã thỏa thuận với tổ chức tín 
dụng. 

Điều 5. Áp dụng các văn bản pháp luật có liên quan 
1. Hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định tại Luật các 

tổ chức tín dụng, Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan. 
2. Các hoạt động cho vay cụ thể được quy định tại văn bản riêng của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thì thực hiện theo quy 
định tại văn bản riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam; trường hợp văn bản riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam có quy định việc áp dụng Thông tư này hoặc các nội dung 



liên quan đến hoạt động cho vay không được quy định tại văn bản riêng, thì thực hiện 
theo quy định có liên quan tại Thông tư này. Các hoạt động cho vay cụ thể bao gồm: 

a) Hoạt động cho vay hợp vốn; 
b) Hoạt động cho vay đối với khách hàng để đầu tư ra nước ngoài; 
c) Hoạt động cho vay đối với khách hàng thực hiện hoạt động kinh doanh thuộc 

các chính sách, chương trình kinh tế - xã hội của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 
d) Hoạt động cho vay bằng ngoại tệ đối với khách hàng là người cư trú; 
đ) Hoạt động cho vay, thu nợ nước ngoài đối với khách hàng là người không cư 

trú; 
e) Hoạt động cho vay của quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; 
g) Hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính; 
h) Các hoạt động cho vay cụ thể khác được quy định tại văn bản riêng của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
Điều 6. Sử dụng ngôn ngữ 
1. Thỏa thuận cho vay được lập bằng tiếng Việt hoặc đồng thời bằng tiếng Việt 

và tiếng nước ngoài. 
2. Đối với các tài liệu khác trong hoạt động cho vay sử dụng tiếng nước ngoài, 

khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu dịch sang tiếng Việt, thì bản dịch phải có xác nhận 
của người có thẩm quyền của tổ chức tín dụng hoặc phải được công chứng hoặc chứng 
thực. 

Điều 7. Điều kiện vay vốn 
Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều 

kiện sau đây: 
1. Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của 

pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy 
đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất 
hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. 

2. Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp. 
3. Có phương án sử dụng vốn khả thi. 
4. Có khả năng tài chính để trả nợ. 
5.[4] (được bãi bỏ). 
Điều 8. Những nhu cầu vốn không được cho vay[5] 
Tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn: 
1. Để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư 

kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư. 
2. Để thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của hoạt động đầu 

tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu 
tư và các giao dịch, hành vi khác mà pháp luật cấm. 



3. Để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh 
doanh theo quy định của Luật Đầu tư. 

4. Để mua vàng miếng. 
5. Để trả nợ khoản cấp tín dụng tại chính tổ chức tín dụng cho vay, trừ trường 

hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng 
công trình, mà chi phí lãi tiền vay được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. 

6. Để trả nợ khoản vay nước ngoài (không bao gồm khoản vay nước ngoài dưới 
hình thức mua bán hàng hóa trả chậm), khoản cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng khác, 
trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện 
sau: 

a) Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay cũ; 
b) Là khoản vay chưa thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ. 
7. Để gửi tiền. 
8. Để thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng 
cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa 
đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom. 

9. Để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư 
hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa 
vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức tín dụng quyết định 
cho vay. 

10. Để bù đắp tài chính, trừ trường hợp khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều 
kiện sau: 

a) Khách hàng đã ứng vốn của chính khách hàng để thanh toán, chi trả chi phí 
thực hiện dự án hoạt động kinh doanh, mà các chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh 
doanh này phát sinh dưới 12 tháng tính đến thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho 
vay; 

b) Các chi phí đã thanh toán, chi trả bằng vốn của chính khách hàng nhằm thực 
hiện dự án hoạt động kinh doanh là các chi phí có sử dụng nguồn vốn vay của tổ chức 
tín dụng theo phương án sử dụng vốn đã gửi tổ chức tín dụng để được xem xét cho 
vay trung, dài hạn nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh đó. 

Điều 9. Hồ sơ đề nghị vay vốn 
Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng phải gửi cho tổ chức tín dụng các tài liệu 

chứng minh đủ điều kiện vay vốn theo quy định tại Điều 7 Thông tư này và các tài 
liệu khác do tổ chức tín dụng hướng dẫn. 

Điều 10. Loại cho vay 
Tổ chức tín dụng xem xét quyết định cho khách hàng vay theo các loại cho vay 

như sau: 
1. Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay tối đa 01 (một) năm. 



2. Cho vay trung hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay trên 01 (một) năm 
và tối đa 05 (năm) năm. 

3. Cho vay dài hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay trên 05 (năm) năm. 
Điều 11. Đồng tiền cho vay, trả nợ 
1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về việc cho vay bằng đồng Việt 

Nam hoặc bằng ngoại tệ phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp 
luật có liên quan. 

2.[6] Đồng tiền trả nợ là đồng tiền cho vay của khoản vay. Trường hợp trả nợ 
bằng đồng tiền khác, thì thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách 
hàng phù hợp với quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 12. Mức cho vay 
Tổ chức tín dụng căn cứ vào phương án sử dụng vốn, khả năng tài chính của 

khách hàng, các giới hạn cấp tín dụng đối với khách hàng và khả năng nguồn vốn của 
tổ chức tín dụng để thỏa thuận với khách hàng về mức cho vay. 

Điều 13. Lãi suất cho vay 
1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu 

vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định về lãi suất cho vay tối đa tại khoản 2 
Điều này. 

2.[7] Trường hợp khách hàng được tổ chức tín dụng đánh giá là có tình hình tài 
chính minh bạch, lành mạnh, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất 
cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay 
tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ 
nhằm đáp ứng một số nhu cầu vốn: 

a) Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính 
phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; 

b) Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định của Luật 
Thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật Thương mại; 

c) Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và quy định của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa; 

d) Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát 
triển công nghiệp hỗ trợ; 

đ) Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh 
mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 
doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao và các văn bản 
hướng dẫn Luật Công nghệ cao. 

3. Nội dung thỏa thuận về lãi suất cho vay bao gồm mức lãi suất cho vay và 
phương pháp tính lãi đối với khoản vay. Trường hợp mức lãi suất cho vay không quy 
đổi theo tỷ lệ %/năm và/hoặc không áp dụng phương pháp tính lãi theo số dư nợ cho 
vay thực tế, thời gian duy trì số dư nợ gốc thực tế đó, thì trong thỏa thuận cho vay 
phải có nội dung về mức lãi suất quy đổi theo tỷ lệ %/năm (một năm là ba trăm sáu 



mươi lăm ngày) tính theo số dư nợ cho vay thực tế và thời gian duy trì số dư nợ cho 
vay thực tế đó. 

4. Khi đến hạn thanh toán mà khách hàng không trả hoặc trả không đầy đủ nợ 
gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận, thì khách hàng phải trả lãi tiền vay như sau: 

a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất cho vay đã thỏa thuận tương ứng với thời hạn 
vay mà đến hạn chưa trả; 

b) Trường hợp khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi theo quy định tại điểm a 
khoản này, thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất do tổ chức tín dụng và khách 
hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương 
ứng với thời gian chậm trả; 

c) Trường hợp khoản nợ vay bị chuyển nợ quá hạn, thì khách hàng phải trả lãi 
trên dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả, lãi suất áp dụng không 
vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn. 

5. Trường hợp áp dụng lãi suất cho vay điều chỉnh, tổ chức tín dụng và khách 
hàng phải thỏa thuận nguyên tắc và các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh, thời 
điểm điều chỉnh lãi suất cho vay. Trường hợp căn cứ các yếu tố để xác định lãi suất 
điều chỉnh dẫn đến có nhiều mức lãi suất cho vay khác, thì tổ chức tín dụng áp dụng 
mức lãi suất cho vay thấp nhất. 

Điều 14. Phí liên quan đến hoạt động cho vay 
Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về việc thu các khoản phí liên quan 

đến hoạt động cho vay, gồm: 
1. Phí trả nợ trước hạn trong trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn. 
2. Phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng. 
3. Phí thu xếp cho vay hợp vốn. 
4. Phí cam kết rút vốn kể từ thời điểm thỏa thuận cho vay có hiệu lực đến ngày 

giải ngân vốn vay lần đầu. 
5. Các loại phí khác liên quan đến hoạt động cho vay được quy định cụ thể tại 

văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 
Điều 15. Bảo đảm tiền vay 
1. Việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay hoặc không áp dụng biện pháp bảo 

đảm tiền vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận. Việc thỏa thuận về biện 
pháp bảo đảm tiền vay của tổ chức tín dụng với khách hàng phù hợp với quy định của 
pháp luật về biện pháp bảo đảm và pháp luật có liên quan. 

2. Tổ chức tín dụng quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho vay không áp 
dụng biện pháp bảo đảm tiền vay. 

3. Khách hàng, bên bảo đảm phải phối hợp với tổ chức tín dụng để xử lý tài sản 
bảo đảm tiền vay khi có căn cứ xử lý theo thỏa thuận cho vay, hợp đồng bảo đảm tiền 
vay và quy định của pháp luật. 

Điều 16. Cung cấp thông tin 
1. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm cung cấp cho khách hàng đầy đủ các thông 

tin trước khi xác lập thỏa thuận cho vay: Lãi suất cho vay; nguyên tắc và các yếu tố 



xác định, thời điểm xác định lãi suất cho vay đối với trường hợp áp dụng lãi suất cho 
vay có điều chỉnh; lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn; lãi suất áp dụng đối 
với lãi chậm trả; phương pháp tính lãi tiền vay; loại phí và mức phí áp dụng đối với 
khoản vay; các tiêu chí xác định khách hàng vay vốn theo lãi suất cho vay quy định tại 
khoản 2 Điều 13 Thông tư này. 

2. Khách hàng cung cấp thông tin cho tổ chức tín dụng và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các tài liệu gửi cho tổ chức 
tín dụng: 

a) Các tài liệu quy định tại Điều 9 Thông tư này; 
b) Báo cáo việc sử dụng vốn vay và chứng minh vốn vay được sử dụng đúng 

mục đích ghi trong thỏa thuận cho vay; 
c) Các tài liệu để chứng minh việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay. 
Điều 17. Thẩm định và quyết định cho vay 
1. Tổ chức tín dụng thẩm định khả năng đáp ứng các điều kiện vay vốn của 

khách hàng theo quy định tại Điều 7 Thông tư này để xem xét quyết định cho vay. 
Trong quá trình thẩm định, tổ chức tín dụng được sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng 
nội bộ, kết hợp với các thông tin tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam, 
các kênh thông tin khác. 

2. Tổ chức tín dụng phải tổ chức xét duyệt cho vay theo nguyên tắc phân định 
trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định cho vay. 

3. Trường hợp quyết định không cho vay, tổ chức tín dụng thông báo cho 
khách hàng lý do khi khách hàng có yêu cầu. 

Điều 18. Trả nợ gốc và lãi tiền vay 
1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về kỳ hạn trả nợ gốc và lãi tiền 

vay như sau: 
a) Trả nợ gốc, lãi tiền vay theo kỳ hạn riêng; 
b) Trả nợ gốc và lãi tiền vay trong cùng một kỳ hạn. 
2. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về việc trả nợ trước hạn. 
3. Trường hợp khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn một phần hoặc 

toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay, tổ chức tín dụng xem xét chấp thuận cơ cấu lại 
thời hạn trả nợ theo quy định tại Điều 19 hoặc chuyển nợ quá hạn theo quy định tại 
Điều 20 Thông tư này. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận việc tính tiền lãi 
phải trả phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư này. 

4.[8] Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về thứ tự thu nợ gốc, lãi tiền 
vay. Đối với khoản nợ vay bị quá hạn trả nợ, tổ chức tín dụng thực hiện theo thứ tự nợ 
gốc thu trước, nợ lãi tiền vay thu sau. Đối với khoản nợ vay có một hoặc một số kỳ 
hạn trả nợ bị quá hạn, tổ chức tín dụng thực hiện thu nợ theo thứ tự thu nợ gốc đã quá 
hạn, thu nợ lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả, thu nợ gốc đến hạn, thu nợ lãi trên nợ gốc 
mà đến hạn chưa trả. 

Điều 19. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ 



Tổ chức tín dụng xem xét quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ trên cơ sở 
đề nghị của khách hàng, khả năng tài chính của tổ chức tín dụng và kết quả đánh giá 
khả năng trả nợ của khách hàng, như sau: 

1. Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và/hoặc lãi tiền 
vay và được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi 
tiền vay theo kỳ hạn trả nợ được điều chỉnh, thì tổ chức tín dụng xem xét điều chỉnh 
kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay đó phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng; 
thời hạn cho vay không thay đổi. 

2. Khách hàng không có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay đúng thời 
hạn cho vay đã thỏa thuận và được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả đầy đủ 
nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn cho vay, 
thì tổ chức tín dụng xem xét cho gia hạn nợ với thời hạn phù hợp với nguồn trả nợ của 
khách hàng. 

3. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện trước hoặc trong thời hạn 10 
(mười) ngày kể từ ngày đến kỳ hạn, thời hạn trả nợ đã thỏa thuận. 

Điều 20. Nợ quá hạn 
Tổ chức tín dụng chuyển nợ quá hạn đối với số dư nợ gốc mà khách hàng 

không trả được nợ đúng hạn theo thỏa thuận và không được tổ chức tín dụng chấp 
thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ; thông báo cho khách hàng về việc chuyển nợ quá hạn. 
Nội dung thông báo tối thiểu bao gồm số dư nợ gốc bị quá hạn, thời điểm chuyển nợ 
quá hạn và lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn. 

Điều 21. Chấm dứt cho vay, xử lý nợ, miễn, giảm lãi tiền vay, phí 
1. Tổ chức tín dụng có quyền chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn theo nội 

dung đã thỏa thuận khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm 
quy định trong thỏa thuận cho vay và/hoặc hợp đồng bảo đảm tiền vay. Khi thực hiện 
chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn theo thỏa thuận trong thỏa thuận cho vay, tổ 
chức tín dụng phải thông báo cho khách hàng về việc chấm dứt cho vay, thu hồi nợ 
trước hạn. Nội dung thông báo tối thiểu bao gồm thời điểm chấm dứt cho vay, thu hồi 
nợ trước hạn, số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn; thời hạn hoàn trả số dư nợ gốc bị thu 
hồi trước hạn, thời điểm chuyển nợ quá hạn và lãi suất áp dụng đối với số dư nợ gốc 
bị thu hồi trước hạn. 

2. Trường hợp khách hàng không trả được nợ đến hạn, thì tổ chức tín dụng có 
quyền áp dụng các biện pháp thu hồi nợ theo thỏa thuận cho vay, hợp đồng bảo đảm 
và quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp sau khi áp dụng các biện pháp thu 
hồi nợ nhưng vẫn không đủ để hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đối với tổ chức tín dụng, thi 
khách hàng có trách nhiệm tiếp tục trả đầy đủ nợ gốc và lãi tiền vay cho tổ chức tín 
dụng. 

3. Trường hợp khách hàng hoặc bên bảo đảm bị tòa án quyết định mở thủ tục 
phá sản hoặc tuyên bố phá sản, thì việc thu hồi nợ của tổ chức tín dụng đối với khách 
hàng, bên bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản. 

4. Tổ chức tín dụng có quyền quyết định miễn, giảm lãi tiền vay, phí cho khách 
hàng theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng. 

Điều 22. Quy định nội bộ 



1.[9] Căn cứ quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư này và các quy 
định của pháp luật có liên quan, tổ chức tín dụng ban hành quy định nội bộ về cho 
vay, bao gồm quy định về cho vay bằng phương tiện điện tử (nếu có), quản lý tiền vay 
phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng (sau đây gọi là quy 
định nội bộ về cho vay). 

2. Quy định nội bộ về cho vay của tổ chức tín dụng được thực hiện trong toàn 
hệ thống và phải có tối thiểu các nội dung cụ thể sau: 

a)[10] Điều kiện cho vay, trong đó quy định các tiêu chí cụ thể xác định nhu 
cầu vay vốn sử dụng vào mục đích hợp pháp, có phương án sử dụng vốn khả thi và có 
khả năng tài chính để trả nợ; các nhu cầu vốn không được cho vay; phương thức cho 
vay; lãi suất cho vay và phương pháp tính lãi tiền vay; tiêu chí xác định khách hàng có 
tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh được vay vốn theo lãi suất cho vay quy định 
tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này; hồ sơ cho vay và các tài liệu, dữ liệu của khách 
hàng gửi tổ chức tín dụng phù hợp với đặc điểm của khoản vay, loại cho vay và đối 
tượng khách hàng; thu nợ; điều kiện, quy trình và thủ tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ; 
chuyển nợ quá hạn; quy định cụ thể điều kiện cho vay không áp dụng biện pháp bảo 
đảm, phân cấp thẩm quyền quyết định cho vay không áp dụng biện pháp bảo đảm. 

b)[11] Quy trình thẩm định, phê duyệt và quyết định cho vay, trong đó quy 
định cụ thể: 

(i) Thời hạn tối đa thẩm định, quyết định cho vay; phân cấp, ủy quyền và trách 
nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong việc thẩm định, phê duyệt, quyết định cho vay, 
bao gồm quy định đối với cho vay bằng phương tiện điện tử theo quy định tại Điều 
32đ Thông tư này (nếu có); các công việc khác thuộc quy trình thẩm định, phê duyệt 
và quyết định cho vay; 

(ii) Trường hợp cho vay để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, 
hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án; 

(iii) Trường hợp cho vay để thanh toán tiền nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, 
phải có biện pháp phong tỏa số tiền giải ngân vốn cho vay tại tổ chức tín dụng cho vay 
theo quy định của pháp luật, thỏa thuận của các bên tại thỏa thuận cho vay cho đến khi 
chấm dứt nghĩa vụ bảo đảm; 

c)[12] Quy trình kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả 
nợ của khách hàng, trong đó quy định cụ thể: 

(i) Phân cấp, ủy quyền và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong việc 
kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng; 

(ii) Trường hợp cho vay để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, 
hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án, có 
biện pháp kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình tài chính, nguồn trả nợ của khách 
hàng, đảm bảo khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi tiền vay đúng hạn theo thỏa 
thuận, kiểm soát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích; 

(iii) Trường hợp cho vay để thanh toán tiền nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, 
đảm bảo thu hồi được vốn cho vay trong trường hợp các bên không thực hiện đúng 
thỏa thuận nghĩa vụ bảo đảm; 



d) Việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay, thẩm định tài sản bảo đảm tiền 
vay, việc quản lý, giám sát, theo dõi tài sản bảo đảm tiền vay phù hợp với biện pháp 
bảo đảm tiền vay, đặc điểm của tài sản bảo đảm tiền vay và khách hàng; 

đ) Chấm dứt cho vay, xử lý nợ; miễn, giảm lãi tiền vay, phí; 
e)[13] Nhận dạng các loại rủi ro có thể phát sinh; quy định theo dõi, đánh giá 

và kiểm soát rủi ro; phương án xử lý rủi ro trong quá trình cho vay (bao gồm cho vay 
bằng phương tiện điện tử); 

g)[14] Kiểm soát việc cho vay để trả nợ khoản vay tại tổ chức tín dụng, trả nợ 
khoản vay nước ngoài nhằm phòng ngừa và ngăn chặn việc phản ánh sai lệch chất 
lượng tín dụng. Kiểm soát việc cho vay theo phương thức cho vay tuần hoàn và 
phương thức cho vay quay vòng nhằm quản lý dòng tiền của khách hàng để đảm bảo 
khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi tiền vay đúng hạn theo thỏa thuận, phản ánh 
đúng chất lượng tín dụng. Kiểm soát việc cho vay để đầu tư kinh doanh chứng khoán; 
cho vay mua, kinh doanh bất động sản; cho vay các dự án đầu tư theo hình thức đối 
tác công tư; cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống có giá trị lớn theo đánh giá của 
tổ chức tín dụng; cho vay bằng phương tiện điện tử. 

3. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ban hành mới hoặc sửa 
đổi, bổ sung quy định nội bộ về cho vay, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân 
dân gửi quy định nội bộ đó cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố; tổ 
chức tín dụng khác gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám 
sát ngân hàng). 

Điều 23. Thỏa thuận cho vay 
1. Thỏa thuận cho vay phải được lập thành văn bản, trong đó tối thiểu có các 

nội dung sau: 
a) Tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp của tổ chức tín dụng cho vay; tên, địa chỉ, 

số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu hoặc mã số doanh nghiệp 
của khách hàng; 

b) Số tiền cho vay; hạn mức cho vay đối với trường hợp cho vay theo hạn mức; 
hạn mức cho vay dự phòng đối với trường hợp cho vay theo hạn mức cho vay dự 
phòng; hạn mức thấu chi đối với trường hợp cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài 
khoản thanh toán; 

c) Mục đích sử dụng vốn vay; 
d) Đồng tiền cho vay, đồng tiền trả nợ; 
đ) Phương thức cho vay; 
e) Thời hạn cho vay; thời hạn duy trì hạn mức đối với trường hợp cho vay theo 

hạn mức, thời hạn hiệu lực của hạn mức cho vay dự phòng đối với trường hợp cho vay 
theo hạn mức cho vay dự phòng, hoặc thời hạn duy trì hạn mức thấu chi đối với 
trường hợp cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán; 

g) Lãi suất cho vay theo thỏa thuận và mức lãi suất quy đổi theo tỷ lệ %/năm 
tính theo số dư nợ cho vay thực tế và thời gian duy trì số dư nợ cho vay thực tế đó 
theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư này; nguyên tắc và các yếu tố xác định lãi 
suất, thời điểm xác định lãi suất cho vay đối với trường hợp áp dụng lãi suất cho vay 



có điều chỉnh; lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn; lãi suất áp dụng đối với 
lãi chậm trả; loại phí liên quan đến khoản vay và mức phí áp dụng; 

h) Giải ngân vốn cho vay và việc sử dụng phương tiện thanh toán để giải ngân 
vốn cho vay; 

i) Việc trả nợ gốc, lãi tiền vay và thứ tự thu hồi nợ gốc, lãi tiền vay; trả nợ 
trước hạn; 

k) Cơ cấu lại thời hạn trả nợ; chuyển nợ quá hạn đối với số dư nợ gốc mà khách 
hàng không trả được nợ đúng hạn theo thỏa thuận và không được tổ chức tín dụng 
chấp thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ; hình thức và nội dung thông báo chuyển nợ quá 
hạn theo Điều 20 Thông tư này; 

l) Trách nhiệm của khách hàng trong việc phối hợp với tổ chức tín dụng và 
cung cấp các tài liệu liên quan đến khoản vay để tổ chức tín dụng thực hiện thẩm định 
và quyết định cho vay, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách 
hàng; 

m) Các trường hợp chấm dứt cho vay; thu nợ trước hạn; chuyển nợ quá hạn đối 
với số dư nợ gốc mà khách hàng không trả được nợ trước hạn khi tổ chức tín dụng 
chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn; hình thức và nội dung thông báo chấm dứt 
cho vay, thu hồi nợ trước hạn theo khoản 1 Điều 21 Thông tư này; 

n) Xử lý nợ vay; phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại; quyền và trách nhiệm 
của các bên; 

o) Hiệu lực của thỏa thuận cho vay. 
2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, các bên có thể thỏa thuận 

các nội dung khác phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật 
có liên quan. 

3. Thỏa thuận cho vay quy định tại khoản 1 và 2 Điều này được lập dưới hình 
thức thỏa thuận cho vay cụ thể hoặc thỏa thuận khung và thỏa thuận cho vay cụ thể. 

4. Trường hợp sử dụng hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung 
trong giao kết thỏa thuận cho vay, tổ chức tín dụng phải thực hiện: 

a) Niêm yết công khai hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về cho 
vay tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng; 

b)[15] Cung cấp đầy đủ thông tin về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 
chung cho khách hàng biết trước khi giao kết thỏa thuận cho vay và có xác nhận của 
khách hàng về việc đã được tổ chức tín dụng cung cấp đầy đủ thông tin. 

Điều 24. Kiểm tra sử dụng tiền vay 
1. Khách hàng có trách nhiệm sử dụng vốn vay và trả nợ theo nội dung thỏa 

thuận; báo cáo và cung cấp tài liệu chứng minh việc sử dụng vốn vay theo yêu cầu của 
tổ chức tín dụng. 

2.[16] Tổ chức tín dụng có quyền, nghĩa vụ kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn 
vay và trả nợ của khách hàng theo quy định của pháp luật và quy trình nội bộ quy định 
tại điểm c khoản 2 Điều 22 Thông tư này. 

Điều 25. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại 



1. Tổ chức tín dụng và khách hàng được thỏa thuận về việc phạt vi phạm, bồi 
thường thiệt hại theo quy định của pháp luật đối với trường hợp tổ chức tín dụng hoặc 
khách hàng không thực hiện đúng nội dung trong thỏa thuận cho vay, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư này. 

2. Tổ chức tín dụng và khách hàng có thể thỏa thuận về việc bên vi phạm nghĩa 
vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải chịu 
phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại. Trường hợp tổ chức tín dụng và khách 
hàng có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu 
phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu 
phạt vi phạm. 

Điều 26. Các quy định khác 
Khi thực hiện cho vay, tổ chức tín dụng có trách nhiệm: 
1. Tuân thủ các quy định về những trường hợp không được cho vay, hạn chế 

cho vay và giới hạn cho vay tại Điều 126, Điều 127, Điều 128 Luật các tổ chức tín 
dụng và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm 
an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng. 

2.[17] Sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay theo quy 
định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ 
chức tín dụng đối với khách hàng. 

3. Thực hiện việc phân loại, trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng để xử lý 
rủi ro đối với hoạt động cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 
phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng 
dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng. 

4. Thực hiện việc hạch toán kế toán, báo cáo thống kê đối với hoạt động cho 
vay theo quy định của pháp luật hiện hành về chế độ hạch toán kế toán và báo cáo 
thống kê của tổ chức tín dụng. 

5.[18] Trường hợp cho vay để thanh toán tiền nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa 
vụ, tổ chức tín dụng phải phong tỏa số tiền giải ngân vốn cho vay tại tổ chức tín dụng 
cho vay theo quy định của pháp luật, thỏa thuận của các bên tại thỏa thuận cho vay 
cho đến khi chấm dứt nghĩa vụ bảo đảm. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1. HOẠT ĐỘNG CHO VAY PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH 
DOANH 

Điều 27. Phương thức cho vay 
Tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách hàng việc áp dụng các phương thức cho 

vay như sau: 
1.[19] Cho vay từng lần: Mỗi lần cho vay, tổ chức tín dụng và khách hàng thực 

hiện thủ tục cho vay đối với khách hàng và giao kết thỏa thuận cho vay. 



2. Cho vay hợp vốn: Là việc có từ hai tổ chức tín dụng trở lên cùng thực hiện 
cho vay đối với khách hàng để thực hiện một phương án, dự án vay vốn. 

3. Cho vay lưu vụ: Là việc tổ chức tín dụng thực hiện cho vay đối với khách 
hàng để nuôi trồng, chăm sóc các cây trồng, vật nuôi có tính chất mùa vụ theo chu kỳ 
sản xuất liền kề trong năm hoặc các cây lưu gốc, cây công nghiệp có thu hoạch hàng 
năm. Theo đó, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận dư nợ gốc của chu kỳ trước 
tiếp tục được sử dụng cho chu kỳ sản xuất tiếp theo nhưng không vượt quá thời gian 
của 02 chu kỳ sản xuất liên tiếp. 

4.[20] Cho vay theo hạn mức: Tổ chức tín dụng xác định và thỏa thuận với 
khách hàng hạn mức cho vay tối đa duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. Một 
năm ít nhất một lần, tổ chức tín dụng xem xét xác định lại hạn mức cho vay tối đa và 
thời gian duy trì hạn mức này. 

5.[21] Cho vay theo hạn mức dự phòng: Tổ chức tín dụng cam kết đảm bảo sẵn 
sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn mức cho vay dự phòng đã thỏa thuận 
(ngoài phạm vi hạn mức cho vay đã thỏa thuận). Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa 
thuận thời hạn hiệu lực của hạn mức cho vay dự phòng nhưng không vượt quá 01 
(một) năm. 

6. Cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán: Tổ chức tín dụng 
chấp thuận cho khách hàng chỉ vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách 
hàng một mức thấu chi tối đa để thực hiện dịch vụ thanh toán trên tài khoản thanh 
toán. Mức thấu chi tối đa được duy trì trong một khoảng thời gian tối đa 01 (một) 
năm. 

7. Cho vay quay vòng: Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận áp dụng cho 
vay đối với nhu cầu vốn có chu kỳ hoạt động kinh doanh không quá 01 (một) tháng, 
khách hàng được sử dụng dư nợ gốc của chu kỳ hoạt động kinh doanh trước cho chu 
kỳ kinh doanh tiếp theo nhưng thời hạn cho vay không vượt quá 03 (ba) tháng. 

8. Cho vay tuần hoàn (rollover): Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận áp 
dụng cho vay ngắn hạn đối với khách hàng với điều kiện: 

a) Đến thời hạn trả nợ, khách hàng có quyền trả nợ hoặc kéo dài thời hạn trả nợ 
thêm một khoảng thời gian nhất định đối với một phần hoặc toàn bộ số dư nợ gốc của 
khoản vay; 

b) Tổng thời hạn vay vốn không vượt quá 12 tháng kể từ ngày giải ngân ban 
đầu và không vượt quá một chu kỳ hoạt động kinh doanh; 

c) Tại thời điểm xem xét cho vay, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức 
tín dụng; 

d) Trong quá trình cho vay tuần hoàn, nếu khách hàng có nợ xấu tại các tổ chức 
tín dụng thì không được thực hiện kéo dài thời hạn trả nợ theo thỏa thuận. 

9. Các phương thức cho vay khác được kết hợp các phương thức cho vay quy 
định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và khoản 8 Điều này, phù hợp với điều kiện hoạt động 
kinh doanh của tổ chức tín dụng và đặc điểm của khoản vay. 

Điều 28. Thời hạn cho vay 



1. Tổ chức tín dụng và khách hàng căn cứ vào chu kỳ hoạt động kinh doanh, 
thời hạn thu hồi vốn, khả năng trả nợ của khách hàng, nguồn vốn cho vay và thời hạn 
hoạt động còn lại của tổ chức tín dụng để thỏa thuận về thời hạn cho vay. 

2. Đối với khách hàng là pháp nhân được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, 
pháp nhân được thành lập ở nước ngoài và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thời hạn 
cho vay không quá thời hạn hoạt động hợp pháp còn lại của khách hàng; đối với cá 
nhân có quốc tịch nước ngoài cư trú tại Việt Nam, thời hạn cho vay không vượt quá 
thời hạn được phép cư trú còn lại tại Việt Nam. 

Điều 29. Lưu giữ hồ sơ cho vay 
1. Tổ chức tín dụng lập hồ sơ cho vay, bao gồm: 
a) Hồ sơ đề nghị vay vốn; 
b) Thỏa thuận cho vay; 
c) Báo cáo thực trạng tài chính do khách hàng gửi tổ chức tín dụng trong thời 

gian vay vốn: Báo cáo tài chính nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc báo 
cáo tài chính đã kiểm toán đối với trường hợp khách hàng phải lập báo cáo tài chính 
theo quy định của pháp luật; báo cáo tình hình tài chính của khách hàng theo hướng 
dẫn của tổ chức tín dụng[22]. 

d) Hồ sơ liên quan đến bảo đảm tiền vay; 
đ) Quyết định cho vay có chữ ký của người có thẩm quyền; trường hợp quyết 

định tập thể, phải có biên bản ghi rõ quyết định được thông qua; 
e) Những tài liệu phát sinh trong quá trình sử dụng khoản vay liên quan đến 

thỏa thuận cho vay do tổ chức tín dụng hướng dẫn. 
2. Tổ chức tín dụng phải lưu giữ hồ sơ cho vay; thời hạn lưu giữ hồ sơ cho vay 

thực hiện theo quy định của pháp luật. 
Mục 2. HOẠT ĐỘNG CHO VAY PHỤC VỤ NHU CẦU ĐỜI SỐNG 
Điều 30. Phương thức cho vay 
Tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách hàng việc áp dụng các phương thức cho 

vay như sau: 
1. Phương thức cho vay theo quy định tại khoản 1, 4 và 6 Điều 27 Thông tư 

này. 
2. Các phương thức cho vay khác được kết hợp các phương thức cho vay quy 

định tại khoản 1 Điều này, phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của tổ chức 
tín dụng và đặc điểm của khoản vay. 

Điều 31. Thời hạn cho vay 
1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về thời hạn cho vay trên cơ sở 

khả năng trả nợ của khách hàng, nguồn vốn cho vay, thời hạn hoạt động còn lại của tổ 
chức tín dụng. 

2. Đối với cá nhân có quốc tịch nước ngoài cư trú tại Việt Nam, thời hạn cho 
vay không vượt quá thời hạn được phép cư trú còn lại tại Việt Nam. 

Điều 32. Lưu giữ hồ sơ cho vay 



1. Tổ chức tín dụng lập hồ sơ cho vay, bao gồm: 
a) Hồ sơ đề nghị vay vốn; 
b) Thỏa thuận cho vay; 
c) Báo cáo tình hình thu nhập của khách hàng trong thời gian vay vốn theo 

hướng dẫn của tổ chức tín dụng; 
d) Hồ sơ liên quan đến bảo đảm tiền vay; 
đ) Quyết định cho vay có chữ ký của người có thẩm quyền; trường hợp quyết 

định tập thể, phải có biên bản ghi rõ quyết định được thông qua; 
e) Những tài liệu phát sinh trong quá trình sử dụng khoản vay liên quan đến 

thỏa thuận cho vay do tổ chức tín dụng hướng dẫn. 
2. Tổ chức tín dụng phải lưu giữ hồ sơ cho vay; thời hạn lưu giữ hồ sơ cho vay 

thực hiện theo quy định của pháp luật. 
Mục 3. HOẠT ĐỘNG CHO VAY BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ[23] 
Điều 32a. Nguyên tắc cho vay bằng phương tiện điện tử 
1. Tổ chức tín dụng thực hiện cho vay bằng phương tiện điện tử phù hợp với 

điều kiện hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, đặc điểm của khoản vay, đảm 
bảo an ninh, an toàn, bảo vệ thông điệp dữ liệu và bảo mật thông tin phù hợp với quy 
định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, giao dịch điện tử, hướng dẫn của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý rủi ro và các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Hệ thống thông tin thực hiện hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử 
phải tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên theo 
quy định của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và quy 
định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt 
động ngân hàng. 

3. Tổ chức tín dụng phải lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu theo quy định của 
pháp luật, đảm bảo an toàn, bảo mật và được sao lưu dự phòng đảm bảo tính đầy đủ, 
toàn vẹn của hồ sơ cho phép truy cập, sử dụng khi cần thiết hoặc để phục vụ công tác 
kiểm tra, đối chiếu, giải quyết tra soát, khiếu nại, tranh chấp và cung cấp thông tin khi 
có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

4. Tổ chức tín dụng tự quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ phục vụ hoạt 
động cho vay bằng phương tiện điện tử, tự chịu rủi ro phát sinh (nếu có) và phải đáp 
ứng tối thiểu các yêu cầu sau: 

a) Có giải pháp, công nghệ kỹ thuật đảm bảo tính chính xác, bảo mật, an toàn 
trong quá trình thu thập, sử dụng, kiểm tra thông tin, dữ liệu; 

b) Có biện pháp kiểm tra, đối chiếu, cập nhật, xác minh thông tin, dữ liệu; có 
biện pháp ngăn chặn các hành vi giả mạo, can thiệp, chỉnh sửa làm sai lệch thông tin, 
dữ liệu; 

c) Có biện pháp theo dõi, nhận dạng, đo lường và kiểm soát rủi ro; có phương 
án xử lý rủi ro; 

d) Phân công trách nhiệm cụ thể từng cá nhân, bộ phận có liên quan trong hoạt 
động cho vay bằng phương tiện điện tử và trong việc quản lý, giám sát rủi ro. 



5. Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định thực hiện hoạt động cho vay bằng 
phương tiện điện tử theo quy định tại Mục 3 Thông tư này. Các nội dung không được 
quy định tại Mục 3 Thông tư này thực hiện theo các quy định liên quan tại Thông tư 
này. 

Điều 32b. Nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng 
1. Tổ chức tín dụng phải có giải pháp, công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác 

minh thông tin nhận biết khách hàng phục vụ hoạt động cho vay bằng phương tiện 
điện tử; chịu trách nhiệm về rủi ro phát sinh (nếu có) và phải đảm bảo tối thiểu các 
yêu cầu sau: 

a) Đảm bảo sự khớp đúng giữa thông tin nhận biết khách hàng, dữ liệu sinh trắc 
học của khách hàng (là các yếu tố, đặc điểm sinh học gắn liền với khách hàng thực 
hiện định danh, khó làm giả, có tỷ lệ trùng nhau thấp như vân tay, khuôn mặt, mống 
mắt, giọng nói và các yếu tố sinh trắc học khác) với các thông tin, yếu tố sinh trắc học 
tương ứng trên các tài liệu, dữ liệu cần thiết nhằm nhận biết khách hàng theo quy định 
của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, theo yêu cầu của tổ chức tín dụng hoặc với dữ 
liệu định danh cá nhân được xác thực bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc với 
cơ sở dữ liệu căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc bởi tổ chức 
cung cấp dịch vụ xác thực điện tử theo quy định của pháp luật về định danh và xác 
thực điện tử hoặc bởi tổ chức tín dụng khác; 

b) Xây dựng quy trình quản lý, kiểm soát, đánh giá rủi ro, trong đó có biện 
pháp ngăn chặn các hành vi mạo danh, can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch thông tin 
nhận biết khách hàng trong quá trình cho vay; có biện pháp để kiểm tra, xác minh 
thông tin nhận biết khách hàng đảm bảo khách hàng thực hiện giao dịch bằng phương 
tiện điện tử là khách hàng vay vốn; có biện pháp kỹ thuật để xác nhận khách hàng đã 
được định danh đồng ý với thỏa thuận cho vay. Quy trình quản lý, kiểm soát rủi ro 
phải thường xuyên được rà soát, hoàn thiện dựa trên những thông tin, dữ liệu cập nhật; 

c) Lưu trữ, bảo quản đầy đủ, chi tiết thông tin nhận biết khách hàng, dữ liệu 
sinh trắc học của khách hàng; âm thanh, hình ảnh, bản ghi hình, ghi âm; số điện thoại 
thực hiện giao dịch; nhật ký giao dịch trong quá trình cho vay. 

2. Việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng tại khoản 1 Điều 
này áp dụng đối với khách hàng là cá nhân vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống, lần đầu 
thiết lập mối quan hệ tại tổ chức tín dụng. Trường hợp khách hàng là cá nhân vay vốn 
phục vụ nhu cầu đời sống, đã thiết lập mối quan hệ tại tổ chức tín dụng và hoàn thành 
việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng, tổ chức tín dụng được quyết 
định việc áp dụng các biện pháp, hình thức, công nghệ để xác minh thông tin nhận 
biết khách hàng phục vụ cho vay bằng phương tiện điện tử đảm bảo phù hợp với các 
thông tin đã biết về khách hàng. 

Điều 32c. Dư nợ cho vay 
Dư nợ cho vay đối với một khách hàng là cá nhân vay vốn phục vụ nhu cầu đời 

sống và được nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại 
Điều 32b Thông tư này không vượt quá 100.000.000 (một trăm triệu) đồng Việt Nam 
tại một tổ chức tín dụng. 

Điều 32d. Hồ sơ đề nghị vay vốn 



Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng phải gửi cho tổ chức tín dụng các tài liệu, 
dữ liệu chứng minh đủ điều kiện vay vốn theo quy định tại Điều 7 Thông tư này và 
các tài liệu, dữ liệu khác theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng. 

Điều 32đ. Thẩm định và quyết định cho vay 
Tổ chức tín dụng tổ chức xét duyệt cho vay bằng phương tiện điện tử phải đảm 

bảo nguyên tắc phân định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận xây dựng, thiết lập 
và vận hành hệ thống thông tin phục vụ khâu thẩm định và quyết định cho vay. 
Trường hợp có rủi ro phát sinh, tổ chức tín dụng phải có cơ chế để xác định từng cá 
nhân, bộ phận chịu trách nhiệm và xử lý kịp thời các vấn đề, rủi ro phát sinh để đảm 
bảo hiệu quả, an toàn trong việc tổ chức xét duyệt cho vay bằng phương tiện điện tử 
của tổ chức tín dụng. 

Điều 32e. Thỏa thuận cho vay 
Thỏa thuận cho vay được lập thành văn bản, trường hợp là hợp đồng điện tử 

thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và phải có tối thiểu các nội 
dung quy định tại Điều 23 Thông tư này. 

Điều 32g. Lưu giữ hồ sơ cho vay 
1. Tổ chức tín dụng lập hồ sơ cho vay dưới dạng thông điệp dữ liệu phù hợp 

với quy định của pháp luật về lưu trữ, pháp luật về giao dịch điện tử và pháp luật có 
liên quan, bao gồm: 

a) Thỏa thuận cho vay; 
b) Báo cáo thực trạng tài chính của khách hàng; 
c) Quyết định cho vay có chữ ký điện tử của người có thẩm quyền; trường hợp 

quyết định tập thể, phải có biên bản ghi rõ quyết định được thông qua; 
d) Thông tin, dữ liệu nhận biết khách hàng (nếu có); thông tin, dữ liệu phát sinh 

trong quá trình sử dụng khoản vay liên quan đến thỏa thuận cho vay theo hướng dẫn 
của tổ chức tín dụng. 

2. Tổ chức tín dụng phải lưu giữ hồ sơ cho vay; thời hạn lưu giữ hồ sơ cho vay 
thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 32h. Phương tiện thanh toán được sử dụng để giải ngân vốn cho vay 
Tổ chức tín dụng sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay 

theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phương thức giải ngân vốn cho 
vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Trường hợp khách hàng là cá nhân vay 
vốn phục vụ nhu cầu đời sống và được nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách 
hàng theo quy định tại Điều 32b Thông tư này, tổ chức tín dụng được xem xét, quyết 
định việc giải ngân vốn cho vay vào tài khoản thanh toán của khách hàng tại tổ chức 
cung ứng dịch vụ thanh toán để khách hàng thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng theo 
mục đích vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống mà khách hàng cam kết. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN[24] 

Điều 33. Hiệu lực thi hành 



1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2017. 
2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các văn bản sau đây hết hiệu 

lực thi hành: 
a) Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ 
chức tín dụng đối với khách hàng; 

b) Quyết định số 28/2002/QĐ-NHNN ngày 11 tháng 01 năm 2002 của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sửa đổi Điều 2 Quyết định số 1627/2001/QĐ-
NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban 
hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng; 

c) Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 
cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 
1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước; 

d) Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 5 năm 2005 của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 1 của 
Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay 
của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-
NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

đ) Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt 
Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận; 

e) Thông tư số 05/2011/TT-NHNN ngày 10 tháng 3 năm 2011 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thu phí cho vay của tổ chức tín dụng, 
ngân hàng hàng nước ngoài đối với khách hàng; 

g) Thông tư số 33/2011/TT-NHNN ngày 08 tháng 10 năm 2011 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
13/2010/TT-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2010 quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn 
trong hoạt động của tổ chức tín dụng và Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với 
khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 
12 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

h) Thông tư số 08/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ 
chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh 
vực, ngành kinh tế. 

Điều 34. Quy định chuyển tiếp 
Đối với các hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu 

lực thi hành: 
1. Tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện các nội dung trong hợp 

đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại 



thời điểm ký kết hợp đồng đó hoặc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng phù 
hợp với quy định tại Thông tư này. 

2. Trường hợp áp dụng phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng, hạn mức 
tín dụng dự phòng, hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán, nếu trong nội dung 
hợp đồng không thỏa thuận thời hạn duy trì hạn mức tín dụng, hạn mức thấu chi trên 
tài khoản thanh toán, thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng dự phòng, thì tổ chức tín 
dụng và khách hàng được tiếp tục thực hiện các nội dung trong hợp đồng tín dụng đã 
ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký kết 
hợp đồng nhưng thời hạn duy trì của hạn mức tín dụng, hạn mức thấu chi trên tài 
khoản thanh toán, thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng dự phòng tối đa không vượt 
quá 01 (một) năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

Điều 35. Tổ chức thực hiện 
1. Tổ chức tín dụng căn cứ Thông tư này để quy định nội bộ về hoạt động cho 

vay đối với khách hàng. 
2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn 

vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ 
tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng có trách 
nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./. 
 
Nơi nhận: 
- Ban lãnh đạo NHNN; 
- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo); 
- Cổng thông tin điện tử NHNN; 
- Lưu VP, PC3. 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 
KT. THỐNG ĐỐC 
PHÓ THỐNG ĐỐC 

 
 
 
 

Đoàn Thái Sơn 
  

 

 
[1] Thông tư số 06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
đối với khách hàng có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định 
chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ; 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng 



Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài đối với khách hàng (sau đây gọi là Thông tư số 39/2016/TT-NHNN).” 

[2] Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 
06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 
30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động 
cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu 
lực kể từ ngày 01/9/2023. 

[3] Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 
06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 
30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động 
cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu 
lực kể từ ngày 01/9/2023. 

[4] Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 06/2023/TT-NHNN sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức 
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 
01/9/2023. 

[5] Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 06/2023/TT-
NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 
năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của 
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 
01/9/2023. 

[6] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 06/2023/TT-
NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 
năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của 
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 
01/9/2023. 

[7] Khoản được sửa đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 06/2023/TT-
NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 
năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của 
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 
01/9/2023. 

[8] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 06/2023/TT-
NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 
năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của 
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 
01/9/2023. 

[9] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 
06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 
30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động 
cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu 
lực kể từ ngày 01/9/2023. 

[10] Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 
06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 
30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động 
cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu 
lực kể từ ngày 01/9/2023. 



[11] Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 
06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 
30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động 
cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu 
lực kể từ ngày 01/9/2023. 

[12] Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 
06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 
30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động 
cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu 
lực kể từ ngày 01/9/2023. 

[13] Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 
06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 
30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động 
cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu 
lực kể từ ngày 01/9/2023. 

[14] Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm e khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 
06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 
30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động 
cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu 
lực kể từ ngày 01/9/2023. 

[15] Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Thông tư số 06/2023/TT-
NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 
năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của 
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 
01/9/2023. 

[16] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Thông tư số 06/2023/TT-
NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 
năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của 
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 
01/9/2023. 

[17] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 1 của Thông tư số 
06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 
30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động 
cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu 
lực kể từ ngày 01/9/2023. 

[18] Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 1 của Thông tư số 
06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 
30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động 
cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu 
lực kể từ ngày 01/9/2023. 

[19] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 10 Điều 1 của Thông tư số 
06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 
30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động 
cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu 
lực kể từ ngày 01/9/2023. 

[20] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 1 của Thông tư số 
06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 
30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động 



cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu 
lực kể từ ngày 01/9/2023. 

[21] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm c khoản 10 Điều 1 của Thông tư số 
06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 
30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động 
cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu 
lực kể từ ngày 01/9/2023. 

[22] Cụm từ “trong thời gian vay vốn:” được đính chính thành cụm từ “trong thời gian vay 
vốn: Báo cáo tài chính nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc báo cáo tài chính đã 
kiểm toán đối với trường hợp khách hàng phải lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp 
luật; báo cáo tình hình tài chính của khách hàng theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng” theo 
quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 312/QĐ-NHNN ngày 14/3/2017 về việc đính 
chính Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2017. 

[23] Mục này bao gồm các Điều 32a, 32b, 32c, 32d, 32đ, 32e, 32g và 32h được bổ sung theo 
quy định tại khoản 11 Điều 1 của Thông tư số 06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023. 

[24] Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023 quy định như sau: 

“Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2023. 
2. Đối với các thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày Thông tư này có 
hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện các nội dung trong thỏa 
thuận cho vay, hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có hiệu lực 
thi hành tại thời điểm ký kết thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng đó. Trường hợp thoả 
thuận sửa đổi, bổ sung thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng, nội dung sửa đổi, bổ sung 
phải phù hợp với quy định tại Thông tư này./.” 


